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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN NGHI LỘC 

    TỈNH NGHỆ AN 

                                       
                        
Bản án số: 238 /2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 31 - 10 - 2019 

“V/v Ly hôn; tranh chấp về nuôi con; 

Chia tài sản chung; giải quyết nợ 

chung”. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Phong 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Danh Tuyên 

2. Ông Lê Quốc Việt 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Xuân Giáp - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tham gia 

phiên toà: Bà Cao Thị Hải Long - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 118 /2019/TLST-HNGĐ 

ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc “Ly hôn; tranh chấp về nuôi con; chia tài sản 

chung; giải quyết nợ”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2019/QĐXX-ST 

ngày 10 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Đình L, sinh năm 1986 

Nơi cư trú: Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985 

Nơi cư trú: Xóm 12, xã N, huyện N, Nghệ An. Có mặt.  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nguyễn Đình L, 1954 

Nơi cư trú: xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

2. Bà Lưu Thị Đ, sinh năm 1958  

Nơi cư trú: Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

3. Ngân hàng chính sách xã hội huyện N, tỉnh Nghệ An 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Việt H, sinh năm 1979 

Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Quán H, huyện N,tỉnh Nghệ An (là giám đốc 

NHCSXH huyện N). Có mặt. 

4. Ông Trần Văn C, sinh năm 1954  

Nơi cư trú: Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 
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5. Bà Nguyễn Thị L,  sinh năm 1960 

Nơi cư trú: Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

6. Bà Lưu Thị N, sinh năm 1961  

Nơi cư trú: Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

7. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1981  

Nơi cư trú: Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

8. Chị Hồ Thị H, sinh năm 1974  

Nơi cư trú: Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

9. Chị Lưu Thị H, sinh năm 1989 

Nơi cư trú: xóm C, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

10. Chị Lương Thị T  

Nơi cư trú: Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

11. Chị Nguyễn Thị H sinh năm 1993  

Nơi cư trú: Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

12. Chị Lưu Thị L, sinh năm 1988  

Nơi cư trú: Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

13. Chị Lưu Thị H, sinh năm 1982  

Nơi cư trú: Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

14. Chị Trần Thị P, sinh năm 1979  

Nơi cư trú: Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

15. Anh Lưu Đình S, sinh năm 1976  

Nơi cư trú: Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

16. Chị Hoàng Thị T, sinh năm 1983  

Nơi cư trú: Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

17. Bà Lưu Thị T, sinh năm 1965 

Nơi cư trú: Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

18. Bà Nguyễn Thị P 

Nơi cư trú: Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

19. Chị Phạm Thị T, sinh năm 1993 

Nơi cư trú: Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

20. Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1981 

Nơi cư trú: Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An Vắng mặt. 

21. Bà Lưu Thị N, sinh năm 1981 

Nơi cư trú: Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

1. Trong đơn khởi kiện đề ngày 26 tháng  4  năm 2019 và quả trình giải quyết 

vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn là anh Nguyễn Đình L trình bày:  

1.1. Về quan hệ hôn nhân: Anh và chị Nguyễn Thị L tự nguyện kết hôn với 

nhau, có đăng ký kết hôn và được Ủy ban nhân dân xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An 

cấp Giấy chứng nhận kết hôn số 34/2010 ngày 30 tháng 7 năm 2010. Sau khi kết 

hôn vợ chồng chung sống hạnh phúc với nhau cho đến khoảng tháng 12 năm 2017 

phì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn là do thời gian anh đi lao động ở 

nước ngoài, chị L đã có quan hệ ngoại tình với người khác, sống không chung 

thủy. Đến tháng 6 năm 2018, mâu thuẫn trở nên trầm trọng nên vợ chồng đã sống 
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ly thân cho đến nay. Nay xét thấy vợ chồng không còn tình cảm với nhau nữa nên 

anh yêu cầu ly hôn chị L. 

1.2. Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung là Nguyễn Đình Anh Q, giới 

tính: Nam; sinh ngày 23 tháng 11 năm 2011. Khi vợ chồng ly hôn, nguyện vọng 

của anh là được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung. Anh không 

yêu cầu chị L cấp dưỡng nuôi con. 

1.3. Về tài sản chung:  

Vợ chồng có các tài sản chung như sau: 01 ngôi nhà đổ bằng, xây dựng năm 

2017, diện tích 120m
2
, xây dựng trên đất của cha mẹ anh (Là ông Nguyễn Đình L 

và bà Lưu Thị Đ, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An); 01 cái ty vi hiệu A 

sanZô 50in, mua năm tháng 10 năm 2018; 01 cái kệ ti vi; 01 tủ quần áo; 01 cái tủ 

lạnh. Khối tài sản chung đã được Hội đồng định giá tài sản huyện Nghi Lộc định 

giá ngày 04 tháng 7 năm 2019 có tổng trị giá là: 400.974.000 đồng (Bốn trăm triệu, 

chín trăm bảy mươi tư nghìn đồng). Khi vợ chồng ly hôn, anh đề nghị Tòa án chia 

tài sản chung cho mỗi người được ½ giá trị tài sản. Vì nhà xây dựng trên đất của 

cha mẹ anh nên nguyện vọng của anh là được sở hữu ngôi nhà và các tài sản trên 

bằng hiện vật; anh giao lại trị giả tài sản bằng tiền cho chị Nguyễn Thị L. 

1.4. Về nợ chung:  

Vợ chồng hiện còn nợ như sau: 

- Ngân hàng chính sách xã hội huyện N; Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Q, huyện 

N, tỉnh Nghệ An: 50.000.000 đồng; lãi suất theo hợp đồng vay. 

- Ông Trần Văn C, Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 10.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Bà Lưu Thị Đ, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Bà Nguyễn Thị L, Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 26.000.000 

đồng; không có lãi suất. 

- Bà Lưu Thị N, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 18.000.000 đồng; 

Lãi suất 0,7%/tháng; tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2017. 

- Anh Nguyễn Văn T,  Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 17.075.000 

đồng; không có lãi suất. 

- Chị Hồ Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 14.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Chị Lưu Thị H, xóm C, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 80.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Chị Lương Thị T, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Chị Nguyễn Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 

đồng; không có lãi suất. 

- Chị Lưu Thị L, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 10.000.000 đồng; 

lãi suất 0,7%/tháng; tính từ ngày 04 tháng 01 năm 2018. 

- Chị Lưu Thị H,  Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 đồng; 

lãi suất 0,7%/tháng; tính từ ngày 11 tháng 12 năm 2018; 

- Chị Trần Thị P,  Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 đồng; 

lãi suất 0,5%/tháng; tính từ ngày 08 tháng 10 năm 2017. 



4 
 

- Anh Lưu Đình S,  Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 13.000.000 

đồng; không có lãi suất. 

- Chị Hoàng Thị T, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 30.000.000 

đồng; lãi suất 1%/tháng; tính từ ngày 17 tháng 10 năm 2017. 

- Bà Lưu Thị T, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 9.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Bà Nguyễn Thị P, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Chị Phạm Thị T, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 25.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Anh Nguyễn Văn D, xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 

đồng; không có lãi suất. 

- Chị Lưu Thị N, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

Ngoài các khoản nợ trên thì vợ chồng anh không nợ ai khác. Anh đề nghị 

Tòa án chia các khoản nợ trên cho anh và chị Liệu, nhưng anh sẽ trả nợ nhiều hơn 

chị Liệu là: 8.970.000 đồng (Tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng). 

1.5. Về các vấn đề khác: 

- Chị L trình bày năm 2010 vợ chồng anh vay bà Nguyễn Thị L, Xóm 14, xã 

N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 30.000.000 đồng; năm 2015 vay bà L 20.000.000 đồng 

là không đúng, anh không đồng ý. Cụ thể: Đối với khoản tiền 30.000.000 đồng vào 

năm 2011 là khoản tiền Nhà nước bồi thường đất nông nghiệp thu hồi để làm 

đường Đ4, thời điểm đó đất nông nghiệp của chị L còn nằm trong hộ bà Nguyễn 

Thị L và ông Nguyễn Văn D; do vậy khi nhận được tiền bồi thường bà L đã trả cho 

chị L 30.000.000 đồng, là tiền chị L được hưởng khi Nhà nước thu hồi đất, không 

phải tiền vay bà L. Đối với khoản tiền chị L và bà L khai năm 2015 vợ chồng anh 

vay 20.000.000 đồng là không đúng; vợ chồng anh không vay khoản tiền này. 

- Chị L trình bày từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 mẹ anh là bà 

Lưu Thị Đ nhận lương của anh là không đúng; trong thời gian đó anh chán nản 

chuyện gia đình không đi làm được nên không có tiền gửi cho gia đình.  

1.6. VÒ ¸n phÝ: Anh xin chÞu toµn bé ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm theo quy ®Þnh cña 

ph¸p luËt. Đối với án phí chia tài sản và nợ anh đề nghị Tòa án giải quyết theo quy 

định của pháp luật.  
 

2. Trong quá trình giải quyết vụ án cũng nhƣ tại phiên tòa, chị Nguyễn 

Thị L trình bày: 

2.1. Về quan hệ hôn nhân: Về thời gian kết hôn, việc đăng ký kết hôn như anh 

L đã trình bày là đúng. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống hạnh phúc với nhau 

cho đến  tháng 12 năm 2017 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn là do 

có người bạn trai đã quen biết, quan hệ với chị sau đó đưa hình ảnh của chị và 

người đó lên mạng dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. Đến tháng 6 năm 2018, mâu 

thuẫn trở nên trầm trọng nên vợ chồng đã sống ly thân cho đến nay. Nay xét thấy 

vợ chồng không còn tình cảm với nhau nữa nên anh L yêu cầu ly hôn chị cũng nhất 

trí. 
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2.2. Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung là Nguyễn Đình Anh Q, giới 

tính: Nam; sinh ngày 23 tháng 11 năm 2011. Khi vợ chồng ly hôn, chị nhất trí giao 

cháu Q cho anh L trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Anh L không yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con chị cũng nhất trí. Chị yêu cầu được thăm nom con không ai 

được cản trở. 

2.3. Về tài sản chung:  

Vợ chồng có các tài sản chung như sau: 01 ngôi nhà đổ bằng, xây dựng năm 

2017, diện tích 120m
2
, xây dựng trên đất của cha mẹ chồng (Ông Nguyễn Đình L 

và bà Lưu Thị Đ, xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An); 01 cái ty vi hiệu AsanZô 

50in , mua năm tháng 10/2018; 01 cái kệ ti vi; 01 tủ quần áo; 01 cái tủ lạnh. Khối 

tài sản chung đã được Hội đồng định giá tài sản huyện Nghi Lộc định giá ngày 04 

tháng 7 năm 2019 có tổng trị giá là: 400.974.000 đồng (Bốn trăm triệu, chín trăm 

bảy mươi tư nghìn đồng) chị hoàn toàn nhất trí. Khi vợ chồng ly hôn, nguyện vọng 

của chị là được chia ½ giá trị tài sản chung của vợ chồng; vì nhà xây dựng trên đất 

của cha mẹ chồng nên chị xin được chia bằng tiền, giao các hiện vật cho anh L. 

2.4. Về nợ chung:  

Vợ chồng hiện còn nợ như sau: 

- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện N; Địa chỉ: khối 4, thị trấn Q, huyện 

N,tỉnh Nghệ An: 50.000.000 đồng; lãi suất theo hợp đồng vay. 

- Ông Trần Văn C, Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 10.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Bà Lưu Thị Đ, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Bà Nguyễn Thị L, Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 26.000.000 

đồng; không có lãi suất. 

- Bà Lưu Thị N, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 18.000.000 đồng; 

Lãi suất 0,7%/tháng; tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2017. 

- Anh Nguyễn Văn T,  Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 17.075.000 

đồng; không có lãi suất. 

- Chị Hồ Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 14.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Chị Lưu Thị H: Xóm C, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 80.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Chị Lương Thị T, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Chị Nguyễn Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 

đồng; không có lãi suất. 

- Chị Lưu Thị L, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 10.000.000 đồng; 

lãi suất 0,7%/tháng; tính từ ngày 04 tháng 01 năm 2018. 

- Chị Lưu Thị H,  Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 đồng; 

lãi suất 0,7%/tháng; tính từ ngày 11 tháng 12 năm 2018; 

- Chị Trần Thị P,  Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 đồng; 

lãi suất 0,5%/tháng; tính từ ngày 08 tháng 10 năm 2017. 

- Anh Lưu Đình S,  Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 13.000.000 
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đồng; không có lãi suất. 

- Chị Hoàng Thị T, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 30.000.000 

đồng; lãi suất 1%/tháng; tính từ ngày 17 tháng 10 năm 2017. 

- Bà Lưu Thị T, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 9.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Bà Nguyễn Thị P, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Chị Phạm Thị T, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 25.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

- Anh Nguyễn Văn D, Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 

đồng; không có lãi suất. 

- Chị Lưu Thị N, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng; 

không có lãi suất. 

Trong số nợ trên thì nay bà Đ (Mẹ anh L đã trả nợ cho chị H, chị L và chị T 

nên đề nghị Tòa án không tính các khoản nợ của chị H, chị L và chị T nữa. 

Ngoài ra, vợ chồng còn vay bà Nguyễn Thị L, Xóm 14, xã Nghi T, huyện N, 

tỉnh Nghệ An một số khoản nợ khác như sau: Năm 2011: 30.000.000 đồng: số tiền 

này bà L đã đưa cho chị khi anh L đang ở Ma lai xi a, chị đã trả nợ vay cho anh L 

đi nước ngoài và chi tiêu khi sinh con. Năm 2015 vay số tiền 20.000.000 đồng.  

Chị đề nghị Tòa án chia đôi các khoản nợ trên cho chị và anh L trả. Anh L 

thống nhất sẽ trả nợ nhiều hơn chị: 8.970.000 đồng (Tám triệu chín trăm bảy mươi 

nghìn đồng) chị cũng nhất trí. 

2.5. Về các vấn đề khác: Từ tháng 6 tháng 2018 đến tháng 12 năm 2018 bà Lưu 

Thị Đ nhận lương của anh L, nay đã sử dụng như thế nào chị không biết được, đề 

nghị Tòa án điều tra làm rõ. 

2.6. VÒ ¸n phÝ: Chị đề nghị giải quyết theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  

3. Lời trình bày của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ông Nguyễn Đình L và bà Lưu Thị Đ trình bày: Năm 2017, vợ chồng anh 

Nguyễn Đình L và chị Nguyễn Thị L (là con trai và con dâu của ông bà) đã làm 

một ngôi nhà bằng trên thửa đất số 158, tờ bản đồ số 17, Xóm 12, xã N, huyện N, 

tỉnh Nghệ An; Giấy CNQSD đất số CL 053407, số vào sổ cấp GCN: CH 

01839/2018 ngày 03 tháng 4 năm 2018 do UBND huyện N cấp mang tên vợ chồng 

ông bà là Nguyễn Đình L và Lưu Thị Đ, là thửa đất thuộc quyền sử dụng của vợ 

chồng ông bà. Nay vợ chồng anh L chị L ly hôn thì vợ chồng ông bà chưa yêu cầu 

Tòa án giải quyết về đất đai. Anh L và chị L chia tài sản là nhà trên đất là tài sản 

thuộc quyền sở hữu của anh L và chị L, vợ chồng ông bà không có ý kiến gì. 

3.2. Bà Lưu Thị Đ tr×nh bµy về nợ: Bà đã cho vợ chồng anh L và chị L vay số 

tiền là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), đến nay chưa trả cho bà. Khi vợ 

chồng anh L và chị L ly hôn bà nhất trí đề nghị Tòa án giải quyết khoản nợ trên 

theo  quy định của pháp luật. Bà không yêu cầu tiền lãi. 

Chị L trình bày bà đã trả cho chị Nguyễn Thị H 3.000.000 đồng, vay chị Lưu 

Thị L 10.000.000 đồng, vay chị Phạm Thị T 25.000.000 đồng là các khoản nợ do 

anh L và chị L vay là không đúng, bà không liên quan gì đến nợ anh L và chị L 
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vay. Bà trả cho chị H và chị L là nợ của bà vay; còn chị T đã vay bà 25.000.000 

đồng chứ không phải bà trả nợ cho anh L và chị L.  

3.3. Bà Nguyễn Thị L tr×nh bµy về các khoản nợ vợ chồng anh L và chị L đã 

vay bà như sau: 

- Đối với khoản tiền 30.000.000 đồng vào năm 2011, đúng là khoản tiền Nhà 

nước bồi thường đất nông nghiệp bị thu hồi của hộ gia đình bà là Nguyễn Thị L và 

Nguyễn Văn D. Vào thời điểm đó hộ gia đình bà có 06 khẩu nhưng 01 khẩu là 

Nguyễn Thị H không có đất trong Nghị định 64 nên không thuộc khẩu được hưởng 

chế độ bồi thường; còn lại 05 khẩu là: ông D, bà L, anh D, chị L1 và chị L. Tổng số 

tiền nhận được khoảng 160.000.000 đồng. Khi nhận được tiền bồi thường, bà chưa 

chia cho các con mà chỉ giải quyết cho mỗi con vay 30.000.000 đồng trong đó có 

chị L. 

- Đối với khoản tiền vay năm 2015 là 20.000.000 đồng: vào năm 2015, anh L 

và chị L đến nhà bà vay 20.000.000 đồng; khi trao tiền có mặt của vợ  chồng anh 

L, chị L. Vì cho con vay nên bà không làm giấy tờ. 

- Năm 2017, bà cho vợ chồng anh L vay 26.000.000 đồng để làm nhà 

Tổng cộng 3 khoản là: 76.000.000 đồng (bảy mươi sáu triệu đồng). 

Nay anh L, chị L ly hôn và chị L đã yêu cầu Tòa án giải quyết chia khoản nợ 

trên bà hoàn toàn nhất trí. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Bà không yêu cầu tiền lãi. 

3.4. Ông Nguyễn Việt H tr×nh bµy: Ngày 27 tháng 9 năm 2017 hộ chị Nguyễn 

Thị L vay Ngân hàng CSXH huyện  N số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu 

đồng); đã trả hết tiền lãi đến ngày 12 tháng 10 năm 2019. Hiện tại còn nợ tiền gốc 

là 50.000.000 đồng, và tiền lãi phát sinh từ ngày 13/10/2019; hạn trả nợ gốc cuối 

cùng là ngày 12 tháng 10 năm 2020. 

Nay chị L và anh L yêu cầu Tòa án huyện Nghi L giải quyết ly hôn và giải 

quyết khoản nợ trên của Ngân hàng khi ly hôn thì ông đề nghị Tòa án giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

3.5. Anh Nguyễn Văn T tr×nh bµy: Năm 2017, anh L và chị L làm nhà ở, anh đã 

chở bán vật liệu cho anh L và chị L tổng số tiền là 37.075.000 đồng, chi tiết anh 

ghi cụ thể trong quyền sổ của anh. Anh L và chị L đã trả cho anh 20.000.000 đồng, 

còn nợ anh: 17.075.000 đồng (Mười bảy triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn 

đồng). Khi anh L và chị L ly hôn và yêu cầu giải quyết khoản nợ của anh khi ly 

hôn thì anh cũng nhất trí. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Anh không yêu cầu tiền lãi. 

3.6. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, ông Trần Văn C 

trình bày: Ngày 20 tháng 3 năm 2018, chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L 

vay ông số tiền là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), không xác định thời hạn, 

không lãi suất; đến nay chưa trả cho ông. Khi anh L và chị L ly hôn thì ông đồng ý 

giải quyết khoản nợ trên theo quy định của pháp luật. Ông không yêu cầu tiền lãi. 

3.7. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, bà Lưu Thị N trình 

bày: Ngày 16 tháng 11 năm 2017, chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L vay bà 

số tiền là 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng), không xác định thời hạn, lãi suất 
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thỏa thuận 0,7%/tháng; đến nay chưa trả cho bà. Khi anh L và chị L ly hôn thì bà 

đồng ý giải quyết khoản nợ trên trong vụ án ly hôn về tiền gốc và tiền lãi theo quy 

định của pháp luật. 

3.8. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, chị Hồ Thị H trình 

bày: Năm 2017, vợ chồng chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L làm nhà, chị 

đã làm cửa nhựa, nhôm kính cho chị L và anh L. Đến nay chị L và anh L còn nợ 

chị 14.000.000 đồng. Khi anh L và chị L ly hôn thì chị đồng ý giải quyết khoản nợ 

trên trong vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật. Chị không yêu cầu tiền lãi. 

3.9. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, chị Lưu Thị H trình 

bày: Năm 2017, vợ chồng chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L làm nhà, chị 

đã bán vật liệu cho chị L và anh L tổng số tiền là: 100.000.000 đồng. Anh L và chị 

L đã trả cho chị 20.000.000 đồng, còn nợ chị 80.000.000 đồng. Khi anh L và chị L 

ly hôn thì chị đồng ý giải quyết khoản nợ trên trong vụ án ly hôn theo quy định của 

pháp luật. Chị không yêu cầu tiền lãi. 

3.10. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, chị Lương Thị T 

trình bày: Năm 2017, chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L vay chị số tiền là 

40.000.000 đồng; không  làm giấy vay, không xác định thời hạn, không lãi suất; 

đến nay anh L chị L đã trả cho chị 30.000.000 đồng, còn nợ chị 10.000.000 đồng. 

Khi anh L và chị L ly hôn thì chị đồng ý giải quyết khoản nợ trên theo quy định 

của pháp luật. Chị không yêu cầu tiền lãi. 

3.11. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 và ngày 16 tháng 10 năm 2019 

tại Tòa án, chị Nguyễn Thị H trình bày: Tháng 2 năm 2018 (không nhớ ngày), chị 

Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L vay chị số tiền là 3.000.000 đồng; khi vay 

không làm giấy, không xác định thời hạn, không lãi suất; đến nay chưa trả cho chị. 

Khi anh L và chị L ly hôn thì chị đồng ý giải quyết khoản nợ trên theo quy định 

của pháp luật. Chị không yêu cầu tiền lãi. 

Chị L khai khoản tiền trên bà Lưu Thị Đ đã trả là không đúng, vì bà Đ đã vay 

chị số tiền 3.500.000 đồng,  bà Đ trả cho chị, không liên quan đến khoản vay của 

chị L và anh L. 

3.12. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 và ngày 16 tháng 10 năm 2019 

tại Tòa án, chị Lưu Thị L trình bày: Ngày 04 tháng 01 năm 2018, chị Nguyễn Thị L 

và anh Nguyễn Đình L vay chị số tiền là 10.000.000 đồng (có ghi vào quyển số của 

chị), không xác định thời hạn, lãi suất thỏa thuận 0,7%/tháng; đến nay chưa trả cho 

chị. Khi anh L và chị L ly hôn thì chị đồng ý giải quyết khoản nợ trên trong vụ án 

ly hôn về tiền gốc và tiền lãi theo quy định của pháp luật. 

Chị L trình bày khoản nợ của chị bà Lưu Thị Đ đã trả là không đúng. Vào 

tháng 8 năm 2017, bà Đ có vay chi số tiền là 10.000.000 đồng; khi vay chị có ghi 

nợ vào quyển sổ của chị. Đến tháng 7 năm 2018, bà Đ đã trả khoản nợ trên cho chị 

nên chị đã xé tờ sổ ghi nợ đưa cho bà Đ. Khoản nợ bà Đ trả cho chị không liên 

quan gì đến khoản nợ chị L và anh Lan vay của chị. 

3.13. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, chị Lưu Thị H 

trình bày: Ngày 11 tháng 12 năm 2018, chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L 
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vay chị số tiền là 20.000.000 đồng (có ghi vào quyển số của chị), không xác định 

thời hạn, lãi suất thỏa thuận 0,5%/tháng; đến nay chưa trả nợ gốc và tiền lãi cho 

chị. Khi anh L và chị L ly hôn thì chị đồng ý giải quyết về tiền gốc và tiền lãi 

khoản nợ trên trong vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật. 

3.14. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, chị Trần Thị P 

trình bày: Ngày 08 tháng 10 năm 2017, chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L 

vay chị số tiền là 20.000.000 đồng (có ghi vào quyển số của chị), không xác định 

thời hạn, lãi suất thỏa thuận 0,5%/tháng; đến nay chưa trả nợ gốc và tiền lãi cho 

chị. Khi anh L và chị L ly hôn thì chị đồng ý giải quyết về tiền gốc và tiền lãi 

khoản nợ trên trong vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật. 

3.15. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, anh Lưu Đình S 

trình bày: Năm 2017, vợ chồng chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L làm nhà, 

anh đã làm công trình mộc (cửa, khung gỗ) cho chị L và anh L, tổng số tiền là 

38.000.000 đồng; anh L và chị L đã trả cho anh 25.000.000 đồng; còn nợ anh số 

tiền 13.000.000 đồng. Khi anh L và chị L ly hôn thì anh đồng ý giải quyết khoản 

nợ trên trong vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật. Anh không yêu cầu tiền lãi. 

3.16. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, chị Hoàng Thị T 

trình bày: Ngày 17 tháng 10 năm 2017, chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L 

vay chị số tiền là 30.000.000 đồng ( có ghi vào quyển số của chị), không xác định 

thời hạn, lãi suất thỏa thuận 1%/tháng; đến nay chưa trả nợ gốc và tiền lãi cho chị. 

Khi anh L và chị L ly hôn thì chị đồng ý giải quyết về tiền gốc và tiền lãi khoản nợ 

trên trong vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật. 

3.17. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 và ngày 16 tháng 10 năm 2019 

tại Tòa án, bà Lưu Thị T trình bày: Năm 2017 vợ chồng bà đã làm công làm nhà 

cho anh L và chị L. Nay anh lan và chị L còn nợ bà số tiền công là 9.000.000 đồng 

. Khi anh L và chị L ly hôn thì bà đồng ý giải quyết khoản nợ trên theo quy định 

của pháp luật. Bà không yêu cầu tiền lãi. 

3.18. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án, bà Nguyễn Thị P 

trình bày: Năm 2017 (không nhớ ngày, tháng), chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn 

Đình L vay bà số tiền là 3.000.000 đồng; khi vay không làm giấy, không xác định 

thời hạn, không lãi suất; đến nay chưa trả cho bà. Khi anh L và chị L ly hôn thì bà 

đồng ý giải quyết khoản nợ trên theo quy định của pháp luật. bà không yêu cầu tiền 

lãi. 

3.19. Trong lời khai ngày 06 tháng 8 năm 2019 và ngày 16 tháng 10 năm 2019 

tại Tòa án, chị Phạm Thị T trình bày: Ngày 20 tháng 12 năm 2018, chị Nguyễn Thị 

L và anh Nguyễn Đình L vay chị số tiền là 25.000.000 đồng; (khi vay có ghi vào 

quyển số của chị), không xác định thời hạn; không lãi suất; đến nay chưa trả cho 

chị. Khi anh L và chị L ly hôn thì chị đồng ý giải quyết khoản nợ trên trong vụ án 

ly hôn theo quy định của pháp luật. Chị không yêu cầu tiền lãi. 

Chị L trình bày khoản nợ của chị bà Lưu Thị Đ đã trả là không đúng. Vào 

tháng 3 năm 2019, vợ chồng chị làm nhà ở, do cần tiền nên chị đã vay của bà Lưu 

Thị Đ số tiền 25.000.000 đồng. Khoản tiền vay bà Đướng thì chị chịu trách nhiệm 

trả cho bà Đ, không liên quan gì đến khoản tiền anh L và chị L vay của chị. 
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3.20. Trong lời khai ngày 03 tháng 9 năm 2019 tại Tòa án, anh Nguyễn Văn D 

trình bày: Ngày 10 tháng 01 năm 2015, chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình L 

vay anh số tiền là 20.000.000 đồng; không làm giấy vay, không xác định thời hạn; 

không lãi suất; đến nay chưa trả cho anh. Khi anh L và chị L ly hôn thì anh đồng ý 

giải quyết khoản nợ trên trong vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật. Anh 

không yêu cầu tiền lãi. 

3.21. Trong lời khai ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại Tòa án, chị Nguyễn Thị N 

trình bày: tháng 8 năm 2017 (không nhớ ngày), chị Nguyễn Thị L và anh Nguyễn 

Đình L vay chị số tiền là 3.000.000 đồng; không làm giấy vay, không xác định thời 

hạn; không lãi suất; đến nay chưa trả cho chị. Khi anh L và chị L ly hôn thì chị 

đồng ý giải quyết khoản nợ trên trong vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật. chị 

không yêu cầu tiền lãi. 

4. Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự: Trong quá trình giải quyết vụ án 

kể từ  khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, thư ký phiên tòa đã chấp hành đúng pháp luật tố tụng dân sự.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Đình L, ông Trần 

Văn C, bà Lưu Thị N, chị Hồ Thị H, chị Lưu Thị H, chị Lương Thị T, chị Nguyễn 

Thị H, chị Lưu Thị L, chị Lưu Thị H, chị Trần Thị P, anh Lưu Đình S, chị Hoàng 

Thị T, bà Lưu Thị T, bà Nguyễn Thị P, chị Phạm Thị T, anh Nguyễn Văn D, chị 

Lưu Thị N vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng 

mặt, vì vậy Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự  trên là đúng 

quy định tại  khoản 1 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về quan điểm giải quyết vụ án: 

+ Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các Điều 56, 81, 82, 83 của Luật hôn nhân 

gia đình năm 2014: Chấp nhận cho anh Nguyễn Đình L được ly hôn chị Nguyễn 

Thị L. Giao con chung là: Nguyễn Đình Anh Q; sinh ngày 23 tháng 11 năm 2011, 

cho anh L trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Do anh L chưa yêu cầu cấp 

dưỡng nuôi con nên tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho chị L. 

+ Về tài sản chung: Đề nghị Hội đồng xét xử chia khối tài ản chung của vợ 

chồng anh L và chị L cho mỗi người được hưởng ½ trị giá tài sản; trong đó giao 

bằng hiện vật cho anh L; anh L có nghĩa vụ giao lại trị giá tài sản bằng tiền cho chị 

L.  

+ Về nợ chung: Đối với các khoản nợ anh L và chị L đã thống nhất đề nghị 

Hội đồng xét xử chia đôi cho anh L và chị L có nghĩa vụ trả nợ. 

Đối với các khoản nợ chị L trình bày bà Đ đã trả: gồm chị Nguyễn thị H: 

3.000.000 đồng; chị Lưu Thị L: 10.000.000 đồng; chị Phạm Thị T: 25.000.000 

đồng. Bà Đ, chị H và chi L đều thừa nhận bà Đ trả các khoản nợ mà bà Đ đã vay 

của chị H và chị L, không liên quan đến nợ anh Lan và chị L. Chị T và bà Đ xác 

định chị T vay bà Đ 25.000.000 đồng chứ không liên quan đến khoản nợ anh L và 

chị L đã vay của chị T. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận lời trình 

bày trên của chị L. 

Đối với số tiền 30.000.000 đồng bà L đã thừa nhận là tiền bồi thường đất nông 

nghiệp cho khẩu chị L nên cần xác định là tài sản của chị L. Vì chị L đã sử dụng 

vào mục đích chung của gia đình từ năm 2011 đến nay, như vậy chị L đã tự nguyện 
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nhập vào tài sản chung của vợ chồng, nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận khoản tiền này là nợ chung của vợ chồng anh L và chị L. Đối với khoản tiền 

20.000.000 đồng  bà L cũng như chị L không xuất trình được chứng cứ để chứng 

minh nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận là nợ chung của chị L và anh 

L.  

+ Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Toà án nhân dân huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhận định: 

[1]. Về tố tụng:  

Anh Nguyễn Đình L có đơn yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn chị Nguyễn Thị 

L; chị L có nơi cư trú tại Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự thì Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Đình L, ông Trần 

Văn C, bà Lưu Thị N, chị Hồ Thị H, chị Lưu Thị H, chị Lương Thị T, chị Nguyễn 

Thị H, chị Lưu Thị L, chị Lưu Thị H, chị Trần Thị P, anh Lưu Đình S, chị Hoàng 

Thị T, bà Lưu Thị T, bà Nguyễn Thị P, chị Phạm Thị T, anh Nguyễn Văn D, chị 

Lưu Thị N vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; do 

vậy, căn cứ khoản 1 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử 

vắng mặt các đương sự trên. 
 

[2].Về nội dung:  

2.1.Vê hôn nhân: Anh Nguyễn Đình L và chị Nguyễn Thị L kết hôn với nhau 

trên cơ sở tự nguyện; có đăng ký kết hôn, được Ủy ban nhân dân xã N, huyện N, 

tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận kết hôn số 34/2010 ngày 30 tháng 7 năm 2010. 

Hôn nhân của anh L và chị L không vi phạm các quy định về điều kiện kết hôn tại 

Điều 8, Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình nên là hôn nhân hợp pháp. 

Về tình trạng hôn nhân: Anh L và chị L đều thừa nhận sau khi kết hôn vợ 

chồng chung sống hạnh phúc với nhau cho đến tháng 12 năm 2017 thì phát sinh 

mâu thuẫn. Nguyên nhân vợ chồng mâu thuẫn là do chị L có quan hệ bất chính với 

người khác. Mặc dù đã được gia đình, các đoàn thể trong xóm khuyên ngăn, hòa 

giải, nhưng chị L vẫn vi phạm. Đến tháng 6 năm 2018 thì vợ chồng sống ly thân 

cho đến nay. Nay anh L và chị L đều xác định vợ chồng không còn tình cảm với 

nhau nữa. Tòa án tiến hành xác minh tại Hội liên hiệp phụ nữ xã N về nguyên nhân 

phát sinh tranh chấp giữa vợ chồng kết quả phù hợp với lời trình bày của anh L và 

chị L. Như vậy, hôn nhân giữa anh L và chị L đã lâm vào tình trạng trầm trọng, đời 

sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Do vậy, 

Hội đồng xét xử căn cứ Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình, cho anh L ly hôn chị L. 

2.2.Về nuôi con chung: Anh Nguyễn Đình L và chị Nguyễn Thị L có 01 con 

chung là Nguyễn Đình Anh Q; giới tính: Nam; sinh ngày 23 tháng 11 năm 2011, 

hiện đang sống với anh L. Nguyện vọng của cháu Q là được ở với anh L. Anh L và 

chị L cũng thống nhất giao cháu Q cho anh L trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục. Do vậy Hội đồng xét xử căn cứ Điều 81 của Luật hôn nhân và gia đình giao 
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cháu Q cho anh L trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Do anh L chưa yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con nên tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho chị L. 

Vì lợi ích mọi mặt của con, khi có lý do chính đáng hoặc có căn cứ theo quy 

định của pháp luật, khi có yêu cầu của một hoặc hai bên thì Tòa án có thể quyết 

định thay đổi người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con. 

2.3. Về chia tài sản chung:  

Căn cứ biên bản xem xét thẩm định tại chỗ và Biên bản định giá tài sản của 

Hội đồng định giá tài sản huyện N, tỉnh Nghệ An ngày 04 tháng 7 năm 2019 cũng 

như ý kiến của anh Nguyễn Đình L và chị Nguyễn Thị L thì vợ chồng anh L và chị 

L có khối tài sản chung gồm: 

- 01 ngôi nhà đổ bằng, xây dựng năm 2017, diện tích 120m
2
, xây dựng trên đất 

của ông Nguyễn Đình L và bà Lưu Thị Đ, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; 

trị giá còn lại là: 333.251.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu, hai trăm năm mươi 

mốt nghìn đồng); 

- Nhà tắm, nhà vệ sinh xây táp lô, mái bê tông cốt thép, ốp lát gạch liên doanh, 

diện tích 4,6m
2
; trị giá còn lại là: 40.902.000 đồng (Bốn mươi triệu, chín trăm linh 

hai nghìn đồng); 

- Mái tôn tráng kẹm có diện tích 11,375m
2

, làm năm 2017, giá trị còn lại là 

2.821.000 đồng (Hai triệu, tám trăm hai mươi mốt nghìn đồng); 

- Nền lát gạch liên doanh khu vực mái tôn diện tích 8,96m
2
, làm năm 2017; trị 

giá còn lại là:1.720.000 đồng (Một triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng); 

- Phần tường của giàn tôn diện tích 12,68m
2 
; trị giá còn lại là: 1.775.000 đồng; 

- Lưới B40, có khung sắt bao quanh, diện tích 3,48m
2
; trị giá cón lại là: 

835.000 đồng (Tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng); 

- Tường rào xây táp lô, không da trát có tổng diện tích 13,4m
2
, giá trị còn lại là: 

1.222.000 đồng (Một triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn đồng); 

- 02 trụ cổng đổ bê tông, trị giá còn lại là: 2.894.000 đồng (Hai triệu, tám trăm 

chín mươi bốn nghìn đồng); 

- Cửa cổng lưới B40 có khung tuýp sắt bao quanh, diện tích 3,77m
2
; trị giá còn 

lại là: 1.357.000 đồng (Một triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng); 

- Sân láng vữa bê tông, diện tích 68,43m
2
; trị giá còn lại là: 4.167.000 đồng 

(Bốn triệu, một trăm sáu mươi bảy nghìn đồng); 

- Lối đi hành lang bên cạnh nhà bằng láng vữa xi măng diện tích 29,64m
2
; trị 

giá còn lại là: 1.805.000 đồng (Một triệu, tám trăm linh năm nghìn đồng); 

- 01 tủ lạnh nhãn hiệu Sanyo, dung tích 1,65 lít; trị giá còn lại là: 1.000.000 

đồng (Một triệu đồng); 

- 01 tủ quần áo 03 ngăn bằng nhữa; trị giá còn lại là: 1.000.000 đồng (Một triệu 

đồng); 

- 01 tủ kệ ti vi bằng gỗ; trị giá còn lại là: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng); 

- 01 ti vi AsanZô 50 in; trị giá còn lại là: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng);  

Tổng trị giá tài sản là: 400.974.000 đồng (Bốn trăm triệu, chín trăm bảy mươi 

tư nghìn đồng). 
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Anh L và chị L thỏa thuận giao tài sản bằng hiện vật cho anh L; anh L giao lại 

trị giá tài sản chị L được hưởng bằng tiền cho chị L. Xét sự thảo thuận trên là hoàn 

toàn tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Cụ thể: Giao toàn bộ tài sản trên cho anh L 

được sở hữu. Anh L có nghĩa vụ giao lại cho chị L bằng tiền trị giá ½ giá trị tài sản 

là: 200.487.000 đồng (Hai trăm triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn đồng). Chị L 

được nhận tại anh L trị giá tài sản được hưởng là 200.487.000 đồng (Hai trăm 

triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn đồng) và có nghĩa vụ giao lại toàn bộ tài sản 

trên cho anh Lan được sở hữu. 

2.4. Về nợ chung: 

2.4.1. Về các khoản nợ anh L và chị L và những người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan đã thống nhất là: 

a/. Đối với các khoản nợ có lãi suất gồm: bà Lưu Thị N, chị Lưu Thị L, chị 

Lưu Thị H, chị Trần Thị P, chị Hoàng Thị T và  Ngân hàng CSXH Nghi Lộc, mức 

lãi suất được các bên thỏa thuận đều phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 468 của 

Bộ luật dân sự năm 2015, là có cơ sở, Hội đồng xét xử chấp nhận. Số tiền nợ cụ thể 

như sau: 

- Bà Lưu Thị N: Số tiềnvay là 18.000.000 đồng; lãi suất thỏa thuận: 

0,7%/tháng; từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến 31 tháng 10 năm 2019 là 23 tháng 

15 ngày; tiền lãi là: (18.000.000 đồng x 0,7%/tháng x 23 tháng) + (18.000.000 

đồng x 0,7%/tháng : 30 ngày x 15 ngày) = 2.961.000 đồng. Tổng nợ gốc và tiền lãi 

của bà Ngoan là: 20.961.000 đồng (Hai mươi triệu, chín trăm sáu mươi mốt nghìn 

đồng). 
 

- Chị Lưu Thị L: Số tiền vay là 10.000.000 đồng; lãi suất thỏa thuận: 

0,7%/tháng; từ ngày 04 tháng 01 năm 2018 đến 31 tháng 10 năm 2019 là: 21 tháng 

27 ngày; tiền lãi là: (10.000.000 đồng x 0,7%/tháng x 21 tháng) + (10.000.000 

đồng x 0,7%/tháng : 30 ngày x 27 ngày) = 1.533.000 đồng; tổng nợ gốc và tiền lãi 

là: 11.533.000 đồng (Mười một triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng); 
 

- Chị Lưu Thị H: Số tiền vay là 20.000.000 đồng; lãi suất thỏa thuận: 

0,5%/tháng; từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến 31 tháng 10 năm 2019 là: 10 tháng 

20 ngày; tiền lãi là: (20.000.000 đồng x 0,5%/tháng x 10 tháng) + (20.000.000 

đồng x 0,5%/tháng : 30 ngày x 20 ngày) = 1.493.000 đồng; tổng nợ gốc và tiền lãi 

là: 21.493.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng). 
 

- Chị Trần Thị P: số tiền vay là 20.000.000 đồng; lãi suất thỏa thuận 

0,5%/tháng; từ ngày 08 tháng 10 năm 2017 đến 31 tháng 10 năm 2019 là: 24 tháng 

23 ngày; tiền lãi là: (20.000.000 đồng x 0,5%/tháng x 24 tháng) + (20.000.000 

đồng x 0,5%/tháng : 30 ngày x 23 ngày) = 2.476.000 đồng; tổng nợ gốc và tiền lãi 

là: 22.476.000 đồng (Hai mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng). 

- Chị Hoàng Thị T: Số tiền vay là 30.000.000 đồng; lãi suất thỏa thuận: 

1%/tháng; từ ngày 17 tháng 10 năm 2017 đến 31 tháng 10 năm 2019 là; 25 tháng 

14 ngày; tiền lãi là: (30.000.000 đồng x 1%/tháng x 25 tháng) + (30.000.000 đồng 

x 1%/tháng : 30 ngày x 14 ngày) = 7.640.000 đồng; tổng nợ gốc và tiền lãi của chị 

Tâm là: 37.640.000 đồng (Ba mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). 
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- Ngân hàng CSXH huyện N: số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu 

đồng); lãi suất theo Hợp đồng vay: 0,75%/tháng; ngày vay: ngày 27 tháng 9 năm 

2017; tiền lãi đã trả: hết ngày 12 tháng 10 năm 2019; tiền lãi tiếp tục phải trả: từ 

ngày 13 tháng 10 năm 2019 cho đến khi trả hết nợ gốc. 

b/. Đối với các khoản nợ không có lãi suất gồm:  

- Ông Trần Văn C, Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 10.000.000 đồng 

(Mười triệu đồng); 

- Bà Lưu Thị Đ, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 đồng 

(Hai mươi triệu đồng); 

- Bà Nguyễn Thị L, Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 26.000.000 đồng 

(Hai mươi sáu triệu đồng); 

- Anh Nguyễn Văn T,  Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 17.075.000 

đồng (Mười bảy triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng); 

- Chị Hồ Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 14.000.000 đồng 

(Mười bốn triệu đồng); 

- Chị Lưu Thị H: xóm C, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 80.000.000 đồng 

(Tám mươi triệu đồng); 

- Chị Lương Thị T, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng 

(Ba triệu đồng); 

- Chị Nguyễn Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng 

(Ba triệu đồng); 

- Anh Lưu Đình S,  Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 13.000.000 đồng 

(Mười ba triệu đồng); 

- Bà Lưu Thị T, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 9.000.000 đồng 

(Chín triệu đồng); 

- Bà Nguyễn Thị P, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng 

(Ba triệu đồng); 

- Chị Phạm Thị T, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 25.000.000 đồng 

(Hai mươi lăm triệu đồng); 

- Anh Nguyễn Văn D, Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 

đồng (Hai mươi triệu đồng); 

- Chị Lưu Thị N, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng (Ba 

triệu đồng); 

Tổng cộng khoản nợ chung anh L và chị L thống nhất là: 410.178.000 đồng 

(Bốn trăm mười triệu, một trăm bảy mươi tám nghìn đồng); trong đó: nợ gốc là 

394.075.000 đồng (Ba trăm chín mươi tư triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn 

đồng); tiền lãi là 16.103.000 đồng (mười sáu triệu, một trăm linh ba nghìn đồng); 

2.4.2. Về các khoản nợ anh L và chị L không thống nhất là: 
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- Chị L và bà L trình bày anh L, chị L còn vay bà Nguyễn Thị L các khoản 

tiền: năm 2011 vay 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng); năm 2015 vay 

20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).  

 Anh L không thống nhất khoản nợ này; lý do: Đối với khoản tiền 30.000.000 

đồng vào năm 2011 là khoản tiền Nhà nước bồi thường đất nông nghiệp, là tiền chị 

L được hưởng khi Nhà nước thu hồi đất, không phải tiền vay bà L. Đối với khoản 

tiền chị L và bà L khai năm 2015 vợ chồng anh L vay 20.000.000 đồng là không 

đúng, vợ chồng anh L không vay khoản tiền này. 

Bà L thừa nhận khoản tiền 30.000.000 đồng vào năm 2011, đúng là khoản tiền 

Nhà nước bồi thường đất nông nghiệp bị thu hồi của hộ gia đình bà, gồm có 05 

khẩu, trong đó có khẩu đất nông nghiệp của chị L; số tiền nhận được khoảng 

160.000.000 đồng, nhưng bà chưa chia cho các con mà chỉ cho mỗi con vay 

30.000.000 đồng trong đó có chị L. Còn khoản tiền  20.000.000 đồng là vào năm 

2015 anh L và chị L đến nhà bà vay, nhưng vì cho con vay nên bà không làm giấy 

tờ. Chị L cũng thống nhất như ý kiến bà Lộc đã trình bày. 

Hội đồng xét xử nhận định: 

+ Đối với khoản tiền 30.000.000 đồng:  Căn cứ Công văn số 31/UBND-ĐC 

ngày 28 tháng 8 năm 2019 của UBND xã N, cung cấp thông tin theo yêu cầu tại 

Công văn số 232/2009/CV-TA ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Tòa án thì: Căn cứ 

quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND huyện N, 

về việc phê duyệt phương án bồi thường QPMB dự án đường D4 trong Khu kinh tế 

Đông Nam, địa điểm xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An thì hộ ông Trần Văn D và bà 

Nguyễn Thị L bị thu hồi tổng diện tích là: 1.158,8m
2
 đất nông nghiệp; tổng kinh 

phí bồi thường là: 160.352.400 đồng; tổng số khẩu được giao đất nông nghiệp theo 

Nghị định 64 và Chỉ thị 02 là: 05 khẩu. Nội dung công văn cung cấp thông tin của 

UBND xã N phù hợp với lời trình bày của bà Nguyễn Thị L và anh Nguyễn Đình 

L. Do vậy, có cơ sở khẳng định số tiền 30.000.000 đồng là tiền bồi thường đất 

nông nghiệp trong tổng số tiền được bồi thường là 160.352.400 đồng của hộ bà L, 

trong đó có chị L; số tiền mỗi khẩu tương đương 30.000.000 đồng, là số tiền chị L 

được hưởng. Tuy đất nông nghiệp được cấp năm 1994 – 1995 (cấp theo Nghị định 

64), trước khi chị L kết hôn với anh L, là tài sản riêng của chị L; nhưng chị L đã sử 

dụng vào mục đích chung của gia đình từ năm 2011 đến nay; như vậy cần xác định 

chị Liệu đã tự nguyện nhập vào tài sản chung của vợ chồng, nên không chấp nhận 

yêu cầu của chị L và bà L về với khoản tiền này là nợ chung của anh lan và chị L.  

+ Đối với khoản 20.000.000 đồng: khoản tiền này anh L không chấp nhận, chị 

L và bà L không xuất trình được chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là 

có căn cứ và hợp pháp nên Hội đồng xét xử không có cơ sở để chấp nhận.Vì chị L 

thừa nhận vay bà L số tiền 20.000.000 đồng và không chứng minh được đây là 

khoản vay chung của vợ chồng nên cần buộc chị L phải trả số tiền trên cho bà L. 

2.4.3. Về các khoản nợ chị L trình bày bà Đ đã trả: gồm chị Nguyễn Thị H: 

3.000.000 đồng; chị Lưu Thị L: 10.000.000 đồng; chị Phạm Thị T: 25.000.000 

đồng. Bà Đ, chị H và chi L đều thừa nhận bà Đ trả các khoản nợ mà bà Đ đã vay 

của chị H và chị L, không liên quan đến nợ anh L và chị L. Chị T và bà Đ xác định 

chị T vay bà Đ 25.000.000 đồng chứ không liên quan đến khoản nợ anh Lan và chị 
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L đã vay của chị T. Do vậy, lời trình bày trên của chị L là không có căn cứ, Hội 

đồng xét xử không chấp nhận. 

Từ nhận đình trên, Hội đồng xét xử chấp nhận tính đến ngày 31 tháng 10 năm 

2019, anh L và chị L còn nợ chung là: 410.178.000 đồng (Trong đó: nợ gốc: 

394.075.000 đồng; tiền lãi: 16.103.000 đồng). Anh L và chị L thỏa thuận, anh L sẽ 

trả nợ nhiều hơn chị L số tiền là: 8.970.000 đồng (Tám triệu chín trăm bảy mươi 

nghìn đồng); xét thỏa thuận trên giữa anh L và chị L là hoàn toàn tự nguyện, không 

vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. Như vậy, anh L phải trả số tiền nợ là: 213.987.000 đồng (Hai trăm mười ba 

triệu,chín trăm tám mươi bảy nghìn đông). Chị L phải trả số tiền nợ là: 

196.191.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu, một trăm chín mươi mốt nghìn 

đồng). Cụ thể: 

* Giao cho anh L trả các khoản nợ sau: 

- Trả cho bà Lưu Thị N, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.961.000 

đồng (Hai mươi triệu, chín trăm sáu mươi mốt nghìn đồng),trong đó nợ gốc: 

18.000.000 đồng, tiền lãi: 2.961.000 đồng). 

+ Trả cho chị Lưu Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 21.493.000 

đồng (Hai mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng), trong đó nợ gốc: 

20.000.000 đồng; tiền lãi: 1.493.000 đồng. 

+ Trả cho chị Lưu Thị H: xóm C, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 80.000.000 

đồng (Tám mươi triệu đồng). 

+ Trả cho bà Lưu Thị Đ, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 

đồng (Hai mươi triệu đồng). 

       + Trả cho ông Trần Văn C, Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 10.000.000 

đồng (Mười triệu đồng). 

+ Trả cho chị Phạm Thị T, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

25.000.000 đồng (Hai mươi lắm triệu đồng). 

+ Trả cho anh Lưu Đình S, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng). 

+ Trả cho bà Lưu Thị T, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 9.000.000 

đồng (Chín triệu đồng). 

- Trả cho bà Nguyễn Thị P, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). 

+ Trả cho chị Lưu Thị L, Xóm 11, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An: 11.533.000 đồng (Mười một triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng), trong đó 

nợ gốc: 10.000.000 đồng, tiền lãi: 1.533.000 đồng. 

 Tổng cộng: 213.987.000 đồng (Hai trăm mười ba triệu,chín trăm tám mươi 

bảy nghìn đồng). 

* Giao cho chị L trả các khoản nợ sau: 

+ Trả cho chị Trần Thị P, Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An:  22.476.000 

đồng (Hai mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng), trong đó nợ gốc: 

20.000.000 đồng, tiền lãi: 2.476.000 đồng). 
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+ Trả cho chị Hoàng Thị T, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

37.640.000 đồng (Ba mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó nợ 

gốc: 30.000.000 đồng, tiền lãi: 7.640.000 đồng. 

+ Trả cho Ngân hàng CSXH huyện N: số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi 

triệu đồng); tiền lãi tiếp tục phải trả từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 cho đến khi trả 

hết nợ gốc. 

+ Trả cho bà Nguyễn Thị L, Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng). 

+ Trả cho anh Nguyễn Văn T,  Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

17.075.000 đồng (Mười bảy triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). 

+ Trả cho chị Hồ Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 14.000.000 

đồng; 

+ Trả cho chị Lương Thị T, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 

đồng (Ba triệu đồng). 

+ Trả cho chị Nguyễn Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). 

+ Trả cho anh Nguyễn Văn D, Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

+ Trả cho chị Lưu Thị N, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 

đồng (Ba triệu đồng). 

Tổng cộng: 196.191.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu, một trăm chín 

mươi mốt nghìn đồng). 

Ngoài các khoản nợ trên, chị Liệu còn phải có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị 

L số tiền vay vào năm 2015 là: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

[3]. Về các vấn đề khác:  

+ Chị L yêu cầu làm rõ tiền lương từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 

2018 bà Đ có nhận của anh L không và sử dụng như thế nào. Bà Đ trình bày không 

nhận tiền lương của anh L. Anh L trình bày trong thời gian đó anh không làm việc 

được nên không có tiền lương. Nay chị L không xuất trình được tài liệu, chứng cứ 

để chứng minh cho yêu cầu trên là có căn cứ. Do vậy, Hội đồng xét xử không có 

căn cứ để xem xét yêu cầu này của chị L.  

+ Về ngôi nhà chị L và anh L đã xây dựng trên đất của ông Nguyễn Đình L và 

bà Lưu thị Đ, nay ông L và bà Đ chưa yêu cầu Tòa án giải quyết về đất trong vụ án 

ly hôn, do vậy Hội đồng xét xử không giải quyết. Ông L và bà Đ có quyền khởi 

kiện bằng một vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật. 

 [4].Về án phí:  

- Anh Nguyễn Đình L phải chịu án phí  ly hôn sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm về chia tài sản chung, nợ chung theo quy định của pháp luật. 

- Chị Nguyễn Thị L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về chia tài sản chung, nợ 

chung theo quy định của pháp luật. 

- Bà Nguyễn Thị L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với khoản tiền 

30.000.000 đồng bà L yêu cầu Tòa án giải quyết nhưng không được chấp nhận theo 

quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 28, Điều 35, khoản 4 Điều 147; khoản 1 Điều 227 của Bộ 

luật tố tụng Dân sự; Điều 56, 59, 81, 82, 83,  của Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 

463, 466, 468, 469 của Bộ luật dân sự năm 2015. Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm,  quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Đình L. 

1. Về hôn nhân: Cho ly hôn giữa anh Nguyễn Đình L và chị Nguyễn Thị L. 

2. Về nuôi con chung: Giao con chung là Nguyễn Đình Anh Q; giới tính: 

Nam; sinh ngày 23 tháng 11 năm 2011 cho anh Nguyễn Đình L trực tiếp chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục. Tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho chị Nguyễn Thị 

L vì anh L chưa yêu cầu.  

Chị L có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Nếu chị 

L lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì anh L có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế 

quyền thăm nom con chung của chị L. 

Vì lợi ích mọi mặt của con, khi có lý do chính đáng hoặc có căn cứ theo quy 

định của pháp luật, khi có yêu cầu của một hoặc hai bên thì Tòa án có thể quyết 

định thay đổi người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con. 

3. Về chia tài sản chung: 

Giao cho anh Nguyễn Đình L được sở hữu khối tài sản chung của vợ chồng 

gồm: 

- 01 ngôi nhà đổ bằng, xây dựng năm 2017, diện tích 120m
2
, xây dựng trên đất 

của ông Nguyễn Đình L và bà Lưu Thị Đ, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; 

trị giá còn lại là: 333.251.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu, hai trăm năm mươi 

mốt nghìn đồng); 

- Nhà tắm, nhà vệ sinh xây táp lô, mái bê tông cốt thép, ốp lát gạch liên doanh, 

diện tích 4,6m
2
; trị giá còn lại là: 40.902.000 đồng (Bốn mươi triệu, chín trăm linh 

hai nghìn đồng); 

- Mái tôn tráng kẹm có diện tích 11,375m
2

, làm năm 2017, giá trị còn lại là 

2.821.000 đồng (Hai triệu, tám trăm hai mươi mốt nghìn đồng); 

- Nền lát gạch liên doanh khu vực mái tôn diện tích 8,96m
2
, làm năm 2017; trị 

giá còn lại là:1.720.000 đồng (Một triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng); 

- Phần tường của giàn tôn diện tích 12,68m
2 
; trị giá còn lại là: 1.775.000 đồng; 

- Lưới B40, có khung sắt bao quanh, diện tích 3,48m
2
; trị giá cón lại là: 

835.000 đồng (Tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng); 

- Tường rào xây táp lô, không da trát có tổng diện tích 13,4m
2
, giá trị còn lại là: 

1.222.000 đồng (Một triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn đồng); 

- 02 trụ cổng đổ bê tông, trị giá còn lại là: 2.894.000 đồng (Hai triệu, tám trăm 

chín mươi bốn nghìn đồng); 
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- Cửa cổng lưới B40 có khung bao quanh, diện tích 3,77m
2
; trị giá còn lại là: 

1.357.000 đồng (Một triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng); 

- Sân láng vữa bê tông, diện tích 68,43m
2
; trị giá còn lại là: 4.167.000 đồng 

(Bốn triệu, một trăm sáu mươi bảy nghìn đồng); 

- Nền láng vữa xi măng làm hành lang lối đi bên cạnh nhà bằng diện tích 

29,64m
2
; trị giá còn lại là: 1.805.000 đồng (Một triệu, tám trăm linh năm nghìn 

đồng); 

- 01 tủ lạnh nhãn hiệu Sanyo, dung tích 1,65 lít; trị giá còn lại là: 1.000.000 

đồng (Một triệu đồng); 

- 01 tủ quần áo 03 ngăn bằng nhựa; trị giá còn lại là: 1.000.000 đồng (Một triệu 

đồng); 

- 01 tủ kệ ti vi bằng gỗ; trị giá còn lại là: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng); 

- 01 ti vi AsanZô 50 in; trị giá còn lại là: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng);  

Tổng trị giá tài sản là: 400.974.000 đồng (Bốn trăm triệu, chín trăm bảy mươi 

tư nghìn đồng). 

Anh L có nghĩa vụ giao lại cho chị L bằng tiền trị giá ½ giá trị tài sản là: 

200.487.000 đồng (Hai trăm triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn đồng). Chị L 

được nhận tại anh L trị giá tài sản được hưởng là 200.487.000 đồng (Hai trăm 

triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn đồng) và có nghĩa vụ giao lại toàn bộ tài sản 

trên cho anh L được sở hữu. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, người phải thi 

hành án còn phải chịu tiền lãi đối với số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 điều 468 cña Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4. Về nợ chung: 

4.1. Giao cho anh Nguyễn Đình L trả các khoản nợ sau: 

- Trả cho bà Lưu Thị N, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.961.000 

đồng ( Hai mươi triệu, chín trăm sáu mươi mốt nghìn đồng), trong đó, nợ gốc: 

18.000.000 đồng; tiền lãi: 2.961.000 đồng. 

+ Trả cho chị Lưu Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 21.493.000 

đồng (Hai mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng),trong đó nợ gốc: 

20.000.000 đồng; tiền lãi: 1.493.000 đồng. 

+ Trả cho chị Lưu Thị H: xóm C, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 80.000.000 

đồng (Tám mươi triệu đồng); 

+ Trả cho bà Lưu Thị Đ, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 20.000.000 

đồng (Hai mươi triệu đồng); 

       + Trả cho ông Trần Văn C, Xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 10.000.000 

đồng; 

+ Trả cho chị Phạm Thị T, Xóm 10, xã N, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An: 

25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng); 

+ Trả cho anh Lưu Đình S,  Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng); 
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+ Trả cho bà Lưu Thị T, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 9.000.000 

đồng (chín triệu đồng); 

- Trả cho bà Nguyễn Thị P, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

3.000.000 đồng (ba triệu đồng); 

+ Trả cho chị Lưu Thị L, Xóm 11, xã N, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An: 

11.533.000 đồng (mười một triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng), trong đó, nợ 

gốc: 10.000.000 đồng; tiền lãi: 1.533.000 đồng 

Tổng cộng các khoản nợ anh Lan phải trả là: 213.987.000 đồng (Hai trăm 

mười ba triệu,chín trăm tám mươi bảy nghìn đông). 
 

4.2. Giao cho chị Nguyễn Thị L trả các khoản nợ sau: 

 

+ Trả cho chị Trần Thị P, Xóm 8, xã N, huyện Nghi L, tỉnh Nghệ An:  

22.476.000 đồng (Hai mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng), trong 

đó nợ gốc: 20.000.000 đồng, tiền lãi: 2.476.000 đồng). 

+ Trả cho chị Hoàng Thị T, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

37.640.000 đồng (Ba mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó nợ 

gốc: 30.000.000 đồng, tiền lãi: 7.640.000 đồng. 

+ Trả cho Ngân hàng CSXH huyện N: số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi 

triệu đồng); tiền lãi tiếp tục phải trả từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 cho đến khi trả 

hết nợ gốc. 

+ Trả cho bà Nguyễn Thị L, Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng). 

+ Trả cho anh Nguyễn Văn T,  Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

17.075.000 đồng (Mười bảy triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). 

+ Trả cho chị Hồ Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 14.000.000 

đồng; 

+ Trả cho chị Lương Thị T, Xóm 12, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 

đồng (Ba triệu đồng). 

+ Trả cho chị Nguyễn Thị H, Xóm 11, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). 

+ Trả cho anh Nguyễn Văn D, Xóm 14, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 

20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

+ Trả cho chị Lưu Thị N, Xóm 10, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An: 3.000.000 

đồng (Ba triệu đồng). 

Tổng cộng: 196.191.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu, một trăm chín 

mươi mốt nghìn đồng). 

4.3. Không chấp nhận là nợ chung của anh Nguyễn Đình L, chị Nguyễn Thị L 

đối với món nợ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) chị L và bà Nguyễn Thị L 

yêu cầu; tuyên bố là nợ riêng của chị Nguyễn Thị L. Buộc chị Nguyễn Thị L phải 

trả cho bà Nguyễn Thị L số tiền vay vào năm 2015 là: 20.000.000 đồng (Hai mươi 

triệu đồng). 
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4.4. Không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị L về yêu cầu anh Nguyễn 

Đình L và chị Nguyễn Thị L phải trả số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng), là số tiền bồi thường đất nông nghiệp vào năm 2011 của khẩu chị Nguyễn 

Thị L. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong 

khoản nợ, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp theo quy định 

của pháp luật. Đối với các khoản tiền vay không có thỏa thuận về mức lãi suất thì 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 cña Bộ luật Dân sự năm 2015. 

5. Về án phí:  

- Anh Nguyễn Đình L phải chịu 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm và 

10.699.350 đồng án phí dân sự sơ thẩm; tổng cộng là: 10.999.350 đồng (Mười 

triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, ba trăm năm mươi đồng); nhưng được trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí 10.700.000 đồng (Mười triệu, bảy trăm nghìn đồng) anh 

L đã nộp theo biên lai số 0005603 ngày 28 tháng 05 năm 2019 tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; anh L còn phải nộp: 299.350 đồng (Hai 

trăm chín mươi chín nghìn, ba trăm năm mươi đồng). 

- Chị Nguyễn Thị L phải chịu: 10.809.550 đồng (Mười triệu, tám trăm linh 

chín nghìn, năm trăm năm mươi đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

- Bà Nguyễn Thị L phải chịu 1.500.000 đồng (Một triệu, năm trăm nghìn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm đối với phần yêu cầu không được chấp nhận. 

6. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kế từ ngày nhận 

được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

    7. Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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